
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 27-TH /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_TH07 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH52109223 Dương Minh Bảo 

Không nộp hồ sơ 

2 DH52110605 Phạm Huỳnh Quốc Bảo 

3 DH52103673 Võ Chí Bảo 

4 DH52110636 Đoàn Văn Cảnh 

5 DH52110665 Đặng Trọng Danh 

6 DH52109198 Nguyễn Trường Khánh Duy 

7 DH52109127 Trần Hoàng Bảo Duy 

8 DH52109003 Nguyễn Đức Dương 

9 DH52110750 Dương Nguyễn Thành Đạt 

10 DH52110753 Đặng Tấn Đạt 

11 DH52110762 Lê Thành Đạt 

12 DH52110764 Lê Tuấn Đạt 

13 DH52113483 Trịnh Văn Đồng 

14 DH52110854 Huỳnh Tích Hải 

15 DH52110862 Trần Trung Hải 

16 DH52102050 Nguyễn Quốc Hào 

17 DH52101030 Nguyễn Phước Hậu 

18 DH52101228 Nguyễn Thanh Hậu 

19 DH52110884 Nguyễn Trọng Hiền 

20 DH52106328 Lê Trung Hiếu 

21 DH52109135 Lê Văn Hiếu 

22 DH52110905 Lê Văn Hiếu 

23 DH52110913 Nguyễn Trung Hiếu 

24 DH52113657 Thiều Đặng Hiếu 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

25 DH52110923 Trần Ngọc Hiếu 

Không nộp hồ sơ 26 DH52110952 Đoàn Việt Hoàng 

27 DH52107895 Mai Hữu Hoàng 

28 DH52110962 Nguyễn Văn Hoàng 0.5   

29 DH52108953 Trương Đình Hoàng 

Không nộp hồ sơ 

30 DH52111004 Lâm Thanh Huy 

31 DH52109191 Lê Đức Huy 

32 DH52111008 Lư Tuấn Huy 

33 DH52106176 Nguyễn Minh Huy 

34 DH52100330 Nguyễn Quang Huy 

35 DH52111033 Nguyễn Thành Huy 

36 DH52108867 Phạm Đình Quang Huy 

37 DH52111061 Mã Vĩnh Hưng 

38 DH52108900 Nguyễn Thành Hưng 

39 DH52108875 Nguyễn Bảo Khiêm 

40 DH52100713 Lê Anh Khôi 

41 DH52103218 Hồ Trần Duy Lâm 

42 DH52108990 Nguyễn Hồ Bảo Long 

43 DH52103590 Ngô Phước Lộc 

44 DH52108957 Nguyễn Dương Luân 

45 DH52111272 Nguyễn Lê Hoàng Luân 

46 DH52109074 Nguyễn Hoàng Minh 

47 DH52111321 Trần Hoàng Minh 

48 DH52109132 Đào Trọng Nhân 

49 DH52100989 
Lê Phước Vĩnh 

Chíminh 
Nhật 

50 DH52109082 Nguyễn Thành Công Nhịn 2   

51 DH52109230 Trần Phạm Thanh Phong 

Không nộp hồ sơ 52 DH52109270 Phùng Kiến Phước 

53 DH52111578 Nguyễn Thị Thu Phương 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

54 DH52108750 Phan Thế Quang 

Không nộp hồ sơ 

55 DH52100006 Diệp Nguyễn Anh Quân 

56 DH52104425 Nguyễn Anh Quốc 

57 DH52109172 Nguyễn Thành Sang 

58 DH52100199 Nguyễn Minh Tân 

59 DH52108385 Nguyễn Đoàn Viết Thành 

60 DH52109129 Phạm Thành Thi 

61 DH52111843 Bùi Hữu Thuận 

62 DH52107545 Võ Minh Thuận 

63 DH52111911 Phạm Vũ Quỳnh Trang 

64 DH52108947 Trần Nguyễn Minh Triều 

65 DH52106342 Trần Thị Ngọc Tuyền 

66 DH52104708 Huỳnh Văn Tư 

67 DH52109137 Nguyễn Duy Viễn 

68 DH52112108 Phan Thanh Vũ 

69 DH52103676 Dương Yến Vy 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


